
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

A. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, XÂY
DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ
PCTN

A.2. Đánh giá việc các sở, ban, cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp
tỉnh thực hiện kế hoạch PCTN của cấp tỉnh 

A.2.1. Thực hiện kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm
pháp luật về PCTN

14/14 sở, ngành thực 
hiện

(1). Văn phòng UBND tỉnh: Kế hoạch số 16/KH-VPUB ngày 16/01/2024; (2). Thanh tra tỉnh: Kế hoạch số 16/KH-
TTr ngày 10/01/2025; (3). Sở Giáo dục và Đào tạo: Kế hoạch số 10/KH-SGDĐT ngày 10/01/2025; (4). Sở Công 
thương: Kế hoạch số 14/KH-SCT ngày 25/01/2025; (5)  Sở Ngoại vụ: Kế hoạch số 15/KH-SNV ngày 16/01/2025; 
(6) Kế hoạch số 24/KH-SXD ngày 07/3/2025 của Sở Xây dựng; 

(7) Sở Y tế: Kế hoạch số 23/KH-SYT ngày 14/01/2025; (8) Sở Dân tộc và Tôn giáo: Kế hoạch số 12/KH-BDT 
ngày 14/01/2025; (9) Sở Nông nghiệp và Môi trường: Kế hoạch số 69/KH-STNMT ngày 19/01/2025;  Kế hoạch số 
159/KH-STN ngày 13/01/2025; (10) Sở Nội vụ: Kế hoạch số 111/KH-SNV ngày 17/01/2025; (11) Sở Tài chính: 
Kế hoạch số 05/KH-STC ngày 13/01/2025; Kế hoạch số 09/KH-SKHĐT ngày 16/01/2025; (12)  Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch: Kế hoạch số 206/KH-SVHTTDL; (13) Sở Tư pháp: Kế hoạch số 16/KH-STP ngày 14/01/2025; 
(14) Sở Khoa học và Công nghệ: Kế hoạch số 47/KH-KHCN ngày 20/01/2025.

(1) Văn phòng UBND tỉnh: Báo cáo số 936/BC-VPUB ngày 06/11/2025; (2) Thanh tra tỉnh: Báo cáo số 274/TTr-
VP ngày 13/11/2025; (3) Sở Giáo dục và Đào tạo: Báo cáo số 906/BC-SGDĐT ngày 27/11/2025; (4)  Sở Công 
thương: Báo cáo số 651/BC-SCT ngày 13/11/2025; (5) Sở Ngoại vụ: Báo cáo số 599/BC-SNV ngày 11/11/2025; 
(6) Sở Xây dựng (sáp nhập Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng): Báo cáo số 1046/BC-SXD ngày 13/11/2025 

A.2.1.1. Ban hành kế hoạch

A.2.1.2. Kết quả thực hiện
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 (7) Sở Y tế: Báo cáo số 798/BC-SYT ngày 12/11/2025; (8) Sở Dân tộc và Tôn giáo: Báo cáo số 399/BC-SDTTG 
ngày 12/11/2025; (9) Sở Khoa học và Công nghệ: Báo cáo số 542/BC-SKHCN ngày 14/11/2025; (10) ở Nông 
nghiệp và Môi trường: Báo cáo số 1741/BC-STNMT ngày 13/01/2025; (11) Sở Nội vụ: Báo cáo số 431/BC-SNV 
ngày 13/11/2025; (12)  Sở Tài chính: Báo cáo số 4764/STC-VP ngày 14/11/2025; (13) Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch: Báo cáo số 767/BC-SVHTT&DL ngày 19/11/2025; (14)  Sở Tư pháp: Báo cáo số 717/BC-STP ngày 
13/11/2025.

A.2.2. Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
về PCTN.

14/14 sở, ngành thực 
hiện

(1) Văn phòng UBND tỉnh: Kế hoạch số 10/KH-VPUB ngày 16/01/2025; (2) Thanh tra tỉnh: Kế hoạch số 41/KH-
TTr ngày 17/01/2025; (3) Sở Giáo dục và Đào tạo: Kế hoạch số 17/KH-SGDĐT ngày 15/01/2025; (4)  Sở Công 
thương: Kế hoạch số 17/KH-SCT ngày 13/01/2025; (5) Sở Ngoại vụ: Kế hoạch số 13/KH-SNV ngày 16/01/2025; 
(6)  Sở Xây dựng: Kế hoạch số 03/KH-SXD ngày 08/01/2025; Kế hoạch số 146/KH-SGTVT ngày 11/01/2025; (7) 
Sở Y tế: Kế hoạch số 18/KH-SYT ngày 14/01/2025.

 (8) Sở Khoa học và Công nghệ: Kế hoạch số 146/KH-SKHCN ngày 20/01/2025; (9) Sở Nông nghiệp và Môi 
trường: Kế hoạch số 71/KH-STNMT ngày 19/01/2025; Kế hoạch số 164/KH-SNN ngày 14/01/2025; (10) Sở Nội 
vụ: Kế hoạch số 111/KH-SNV; (11) Sở Tài chính: Kế hoạch số 09/KH-STC; (12) Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch: Kế hoạch số 203/KH-SVHTTDL ngày 18/01/2025; (13)  Sở Tư pháp: Kế hoạch số 19/KH-STP ngày 
16/01/2025; (14) Sở Dân tộc tôn giáo: Kế hoạch số 19/KH-SGDTG ngày 17/01/2025.

(1) Văn phòng UBND tỉnh: Báo cáo số 932/BC-VPUB ngày 05/11/2025; (2)  Thanh tra tỉnh: Báo cáo số 268/TTr-
VP ngày 10/11/2025; (3) Sở Giáo dục và Đào tạo: Báo cáo số 869/BC-SGDĐT ngày 19/11/2025; (4) Sở Công 
thương: Báo cáo số 704/BC-SCT ngày 01/12/2025; (5) Sở Ngoại vụ: Báo cáo số 588/BC-SNV ngày 07/11/2025; 
(6) Sở Xây dựng: Báo cáo số 985/BC-SXD ngày 07/11/2025; (7)  Sở Y tế: Báo cáo số 785/BC-SYT ngày 
07/11/2025

 (8) Sở Dân tộc và Tôn giáo: Báo cáo số 389/BC-SDTTG ngày 10/11/2025; (9) Sở Khoa học và Công nghệ: Báo 
cáo số 517/BC-SKHCN ngày 06/11/2025; (10) Sở Nông nghiệp và Môi trường: Báo cáo số 1688/BC-STNMT 
ngày 05/11/2025; (11) Sở Nội vụ: Báo cáo số 421/BC-SNV ngày 10/11/2025; (12) Sở Tài chính: Báo cáo số 
728/BC-STC ngày 30/11/2025; (13) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Báo cáo số 737/BC-SVHTT&DL ngày 
10/11/2025; (14) Sở Tư pháp: Báo cáo số 693/BC-STP ngày 09/11/2025.

1. Văn phòng UBND tỉnh: Kế hoạch số 15/KH-VPUB ngày 16/01/2025. Báo cáo số 938/BC-VPUB ngày 
06/11/2025

2. Thanh tra tỉnh: Kế hoạch số 40/KH-TTr ngày 17/01/2025. Báo cáo số 313/BC-TTr ngày 02/12/2025 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo: Kế hoạch số 13/KH-SGDĐT ngày 15/01/2025. Báo cáo số 908/BC-SGDĐT ngày 
27/11/2025

4. Sở Công thương: Kế hoạch số 19/KH-SCT ngày 15/01/2025.Báo cáo số 688/BC-SCT ngày 25/11/2025

A.2.1.2. Kết quả thực hiện

A.2.2.1. Ban hành kế hoạch

A.2.2.2. Kết quả thực hiện



5. Sở Ngoại vụ: Kế hoạch số 20/KH-SNV ngày 17/01/2025.Báo cáo số 655/BC-SNV ngày 27/11/2025

6. Sở Xây dựng: Kế hoạch số 20/KH-SXD ngày 15/01/2025. Báo cáo số 1191/BC-SXD ngày 02/12/2025.

7. Sở Y tế: Kế hoạch số 16/KH-SYT ngày 14/01/2025.Báo cáo số 843/BC-SYT ngày 24/11/2025 

8. Sở Dân tộc và Tôn giáo: Kế hoạch số 14/KH-BDT ngày 15/01/2025. Báo cáo số 427/BC-SDTTG ngày 
26/11/2025

9. Sở Khoa học và Công nghệ  Kế hoạch số 145/KH-SKHCN ngày 20/01/2025. Báo cáo số 580/BC-SKHCN ngày 
25/11/2025.

10. Sở Nông nghiệp và Môi trường: Kế hoạch số 308/KH-STNMT ngày 18/04/2025.Báo cáo số 1831/BC-SNNMT 
ngày 22/11/2025

11. Sở Nội vụ: Kế hoạch số 111/KH-SNV ngày 17/01/2025. Báo cáo số 463/BC-SNV ngày 25/11/2025 

12. Sở Tài chính: Kế hoạch số 10/KH-STC ngày 16/11/2025. Báo cáo số 677/BC-STC ngày 27/11/2025 

13. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Kế hoạch số 207/KH-SVHTTDL ngày 20/01/2025. Báo cáo số 767/BC-
SVHTTDL ngày 29/11/2025

14. Sở Tư pháp: Kế hoạch số 100/KH-STP ngày 25/9/2025. Báo cáo số 754/BC-STP ngày 24/11/2025.

1. Văn phòng UBND tỉnh: KH số 01/KH-VPUB ngày 02/01/2025. Sổ tiếp công dân.Báo cáo số 966/BC-VPUBND 
ngày 16/11/2025.

2. Thanh tra tỉnh: Lịch tiếp công dân: Quyết định số 104/QĐ-TTr ngày 25/11/2015. Sổ Tiếp công dân. Báo cáo tiếp
công dân: Báo cáo số 306/BC-TTr ngày 29/11/2025.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo: Lịch Tiếp công dân: Thông báo số 02/TB-SGDĐT ngày 07/01/2025. Sổ tiếp công dân.
Báo cáo số 462/BC-SGDĐT ngày 14/9/2025.

4. Sở Công thương; Lịch Tiếp công dân: Thông báo số 90/TB-SCT ngày 28/7/2025. Sổ tiếp công dân.Báo cáo số
767/BC-SCT ngày 15/12/2025.

5. Sở Khoa học và Công nghệ: Lịch Tiếp công dân: Thông báo số 10/TB-SKHCN ngày 19/3/2025. Sổ tiếp công 
dân. Báo cáo số 527/BC-SKHCN ngày 10/11/2025 

6. Sở Ngoại vụ: Lịch Tiếp công dân: Thông báo số 01/TB-SNV ngày 02/01/2025.Sổ tiếp công dân. Báo cáo số 
613/BC-SNV ngày 13/11/2025.

7. Sở Nội vụ: Lịch Tiếp công dân: KH số 2273/KH-SNV ngày 26/12/2024; Thông báo số 193/TB-SNV ngày 
29/12/2024; Quyết định số 478/QD-SNV ngày 01/4/2025. Sổ Tiếp công dân. Báo cáo số 439/BC-SNV ngày 
14/11/2025;  Báo cáo số 439/BC-SNV ngày 28/11/2025; Báo cáo số 576/BC-SNV ngày 29/12/2025.

A.2.3. Thực hiện việc kiểm tra và theo dõi thi hành văn bản quy phạm 
pháp luật về PCTN



8. Sở Tư pháp: Kế hoạch số 06/KH-STP ngày 03/01/2025; Thông báo số 167/TB-STP ngày 24/12/2024; Thông 
báo số 07/TB-STP ngày 24/01/2025; Thông báo số 20/TB-STP ngày 26/02/2025; Thông báo số 38/TB-STP ngày 
31/3/2025; Thông báo số 46/TB-STP ngày 24/4/2025; Thông báo số 66/TB-STP ngày 26/5/2025; Thông báo số 
78/TB-STP ngày 27/6/2025; Thông báo số 88/TB-STP ngày 25/7/2025; Thông báo 103/TB-STP ngày 29/8/2025; 
Thông báo 120/TB-STP ngày 29/9/2025; Thông báo số 143/TB-STP ngày 28/10/2025; Thông báo số 168/TB-STP 
ngày 26/11/2025;
Sổ tiếp công dân. Báo cáo số 728/BC-STP ngày 18/11/2025.

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 Thông báo số 15/TB-SVHTTDL ngày 03/01/2025. Sổ tiếp công dân. Báo cáo số 441/BC-SVHTTDL ngày 
25/7/2025.

10. Sở Xây dựng: THông báo số 24/TB-SXD ngày 04/3/2025 Lịch. Sổ Tiếp công dân. Báo cáo số 1063/BC-SXD 
ngày 15/11/2025.

11. Sở Y tế:  Kế hoạch số 21/KH-SYT ngày 14/01/2025. Sổ tiếp công dân. Báo cáo số 831/BC-SXD ngày 
17/11/2025.

12. Sở Dân tộc tôn giáo: Thông báo số 715/TB-SDTTG ngày 28/7/2025. Sổ tiếp công dân. Báo cáo số 400/BC-
STGD ngày 14/11/2025.

13. Sở Nông nghiệp và Môi trường: Lịch Tiếp công dân: Thông báo số 946/TB-SNNMT ngày 16/7/2025 Lịch tiếp 
công dân tháng 7 năm 2025; Thông báo số 1109/TB-SNNMT ngày 08/8/2025 tháng 8 năm 2025; Thông báo số 
1109/TB-SNNMT ngày 08/9/2025 Lịch tiếp công dân tháng 9 năm 2025; Thông báo số 1251/TB-SNNMT ngày 
29/8/2025 Lịch tiếp công dân  tháng 10 năm 2025; Thông báo số 1429/TB-SNNMT ngày 29/9/2025 Lịch tiếp công 
dân tháng 10 năm 2025; Thông báo số 1667/TB-SNNMT ngày 03/11/2025 Lịch tiếp công dân  tháng 11 năm 2025; 
Thông báo số 1889/TB-SNNMT ngày 28/11/2025 Lịch tiếp công dân  tháng 12 năm 2025. Sổ Tiếp công dân. Báo 
cáo số 1783/BC-SNNMT ngày 17/11/2025 

14. Sở Tài chính Lịch tiếp công dân: Thông báo số 122/TB-STC ngày 06/6/2025 Lịch tiếp công dân tháng 6 năm 
2025; Thông báo số 154/TB-STC ngày 26/7/2025 Lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2025; Thông báo số 165/TB-
STC ngày 02/8/2025 Lịch tiếp công dân tháng 8 năm 2025; Thông báo số 184/TB-STC ngày 31/8/2025 Lịch tiếp 
công dân tháng 9 năm 2025; Thông báo số 197/TB-STC ngày 30/9/2025 Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2025; 
Thông báo số 207/TB-STC ngày 03/11/2025 Lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2025;  Thông báo số 220/TB-STC 
ngày 02/12/2025 Lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2025. Sổ Tiếp công dân. Báo cáo 749/BC-STC ngày 16/12/2025.

B. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG
NGỪA THAM NHŨNG 

B.1. Công tác phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức,
đơn vị khu vực Nhà nước

B.1.1. Kết quả thực hiện công khai, minh bạch theo quy định của
Luật PCTN 2018 trong một số lĩnh vực

A.2.4. Tiếp công dân theo quy định của Luật tiếp công dân của Người 
đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp Tỉnh 



1. Thanh tra tỉnh: Công khai trên phần mềm quản lý văn bản và trên Trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh;
niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan và Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh (Biên bản niêm yết ngày
20/7/2025);

2. Văn phòng UBND tỉnh: Công khai trên phần mềm quản lý văn bản và trên Trang thông tin điện tử của Văn
phòng; niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan và Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh (Báo cáo 1043/BC-
VPUB ngày 08/12/2025)

3. Sở Nội vụ: Công khai trên phần mềm quản lý văn bản và trên Trang thông tin điện tử của Sở; niêm yết công khai
tại trụ sở cơ quan và Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh (Báo cáo số 147/BC-SNV ngày 07/4/2026)

4. Sở Tài chính: Công khai trên phần mềm quản lý văn bản và trên Trang thông tin điện tử của Sở; niêm yết công
khai tại trụ sở cơ quan và Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh (tại các Thông báo của Sở Tài chính)

5. Sở Xây dựng: Công khai trên phần mềm quản lý văn bản và trên Trang thông tin điện tử của Sở; niêm yết công
khai tại trụ sở cơ quan và Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh (Báo cáo 1259/BC-SXD ngày 10/12/2025)

6. Sở Nông nghiệp và Môi trường: Công khai trên phần mềm quản lý văn bản và trên Trang thông tin điện tử của
Sở; niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan và Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh (tại các Thông báo của Sở
Nông nghiệp và Môi trường)

7. Sở Khoa học và Công nghệ: Công khai trên phần mềm quản lý văn bản và trên Trang thông tin điện tử của Sở;
niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan và Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh (Báo cáo số 121/BC-SKHCN
ngày 02/4/2026)

8. Công thương: Công khai trên phần mềm quản lý văn bản và trên Trang thông tin điện tử của Sở; niêm yết công
khai tại trụ sở cơ quan và Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh (Báo cáo 146/BC-SCT ngày 04/4/2026)

9. Sở Ngoại vụ: Công khai trên phần mềm quản lý văn bản và trên Trang thông tin điện tử của Sở; niêm yết công
khai tại trụ sở cơ quan và Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh (Báo cáo số 139/BC-SNV ngày 01/4/2026)

10. Sở Dân tộc và Tôn giáo: Công khai trên phần mềm quản lý văn bản và trên Trang thông tin điện tử của Sở;
niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan và Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh (tại các Thông báo của Sở Dân
tộc và Tôn giáo)

11. Sở Giáo dục và Đào tạo: Công khai trên phần mềm quản lý văn bản và trên Trang thông tin điện tử của Sở;
niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan và Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh (Báo cáo 218/BC-SGDĐT ngày
03/4/2026)

12. Sở Y tế: Công khai trên phần mềm quản lý văn bản và trên Trang thông tin điện tử của Sở; niêm yết công khai
tại trụ sở cơ quan và Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh (Báo cáo 242/BC-SYT ngày 03/4/2026)

B.1.1.1. Kết quả thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành 
chính



13. Sở Tư pháp: Công khai trên phần mềm quản lý văn bản và trên Trang thông tin điện tử của Sở; niêm yết công
khai tại trụ sở cơ quan và Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh (Báo cáo 186/BC-STP ngày 03/4/2026)

14. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Công khai trên phần mềm quản lý văn bản, trên Trang thông tin điện tử và
niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan (Báo cáo số 222/BC-SVHTT&DL ngày 04/4/2026)

1. Sở Xây dựng: Quyết định số 10/QĐ-SXD ngày 03/3/2025; Quyết định số 59/QĐ-SXD ngày 06/3/2025; Quyết 
định số 13/QĐ-SXD ngày 04/3/2025 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo: Kế hoạch số 23/KH-SGDĐT ngày 23/01/2025; Thông báo số 80/TB-SGDĐT ngày
24/5/2025; Báo cáo số 367/BC-SGDĐT ngày 12/6/2025 ; Thông báo số 143/TB-SGDĐT ngày 15/10/2025; Báo
cáo số 789/BC-SGDĐT ngày 03/11/2025

3. Sở Nội vụ: Quyết định số 20/QĐ-SNV ngày 01/3/2025; Quyết định số 2686/QĐ-SNV ngày 08/7/2025; Quyết
định số 28/QĐ-SNV ngày 01/3/2025;

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Quyết định số 137/QĐ-SVHTT&DL ngày 14/3/2025; Quyết định số 118/QĐ-
SVHTT&DL ngày 05/3/2025

5. Sở Ngoại vụ: Quyết định số 70/QĐ-SNV ngày 30/11/2022; Báo cáo số 653/BC-SNV ngày 27/11/2025 

6. Sở Y tế: Kế hoạch 408/KH-SYT ngày 31/12/2021 ; Quyết định 502/QĐ-SYT ngày 04/09/2024 ; Kế hoạch số 11-
KH/CB ngày 31/3/2025;Công văn số 778/SYT-TCCB ngày 26/03/2025; Công văn số 1999/SYT-TCCB ngày

22/07/2025; Công văn số 3126/SYT-TCCB ngày 28/10/2025; BÁO CÁO số 779/BC-SYT ngày 07/11/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                  

7. Sở Nông nghiệp và Môi trường: Quyết định số 276/QĐ-SNNMT ngày 19/3/2025       

8. Sở Tư pháp: Quyết định số 99/QĐ-STP ngày 08/7/2019

9. Thanh tra tỉnh: Quyết định số 230/QĐ-TTr ngày 21/8/2019 

10. Sở Công thương: Quyết định số 07/QĐ-SCT ngày 03/01/2024 Ban hành Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan
Sở Công Thương tỉnh Sơn La; Quyết định số 180/QĐ-SCT ngày 08/8/2025 về ban hành Quy chế làm việc của Sở
Công Thương tỉnh Sơn La; 

11. Sở Khoa học & CN: Đã niêm yết công khai Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan 

12. Văn phòng UBND tỉnh: Quyết định số 50/QĐ-VPUB ngày 25/5/2023 

13. Sở Dân tộc và Tôn giáo: Quyết định số 128/QĐ-SDTTG ngày 30/9/2025 ; Quyết định số 90/QĐ-SDTTG ngày
21/7/2025; Báo cáo số 357/BC-SDTTG ngày 28/10/2025

14. Sở Tài chính: Quyết định số 10/QĐ-STC ngày 06/3/2025; Quyết định số 313/QĐ-STC ngày 15/9/2025 

B.1.1.2. Kết quả thực hiện công khai, minh bạch quy tắc ứng xử của 
người có chức vụ quyền hạn



1. Sở Xây dựng: Thông báo số 1159/TB-BQLBT ngày 09/9/2025; Công văn số 3412/SXD-VP ngày 05/9/2025;
Công văn số 3923/SXD-VP ngày 04/10/2025; Báo cáo 1499/BC-BQLBT ngày 28/10/2025; Kế hoạch số 316/KH-
TTGĐCL&QHXD ngày 07/10/2025 ; Báo cáo số 463/BC-TTGĐCL&QHXD ngày 16/12/2025 ; Kế hoạch số
1154/KH-BQLBT ngày 09/9/2025

2. Sở Giáo dục và Đào tạo: Công văn số 1659/SGDĐT-TCCB&CTTT ngày 15/7/2025 ; Công văn số
1857/SGDĐT ngày 06/8/2025; Tờ trình số 325/TTr-SGDĐT ngày 27/10/2025; Công văn số 3029/SGDĐT-
TCCB&CTTT; Quyết định số 999/QĐ-SGDĐT ngày 14/11/2025       

3. Sở Nội vụ: Quyết định số 2658/QĐ-SNV ngày 06/7/2025;Quyết định số 2639/QĐ-SNV ngày 06/7/2025;Quyết
định số 2637/QĐ-SNV ngày 06/7/2025;Quyết định số 2636/QĐ-SNV ngày 06/7/2025;Quyết định số 193/QĐ-
SNV ngày 06/3/2025;Quyết định số 192/QĐ-SNV ngày 06/3/2025;Quyết định số 191/QĐ-SNV ngày 06/3/2025
;Quyết định số 190/QĐ-SNV ngày 06/3/2025;Quyết định số 189/QĐ-SNV ngày 06/3/2025 ;Quyết định 188/QĐ-
SNV ngày 06/3/2025 ;Quyết định số 187/QĐ-SNV ngày 06/3/2025 ;Quyết định số 186/QĐ-SNV ngày
06/3/2025;Quyết định số 185/QĐ-SNV ngày 06/3/2025;Quyết định số 184/QĐ-SNV ngày 06/3/2025 ;Quyết định
số 183/QĐ-SNV ngày 06/3/2025Quyết định số 182/QĐ-SNV ngày 06/3/2025 ;Quyết định số 181/QĐ-SNV ngày
06/3/2025 ;Quyết định số 180/QĐ-SNV ngày 06/3/2025 Quyết định số 176/QĐ-SNV ngày 06/3/2025 ;Quyết định
số 169/QĐ-SNV ngày 06/3/2025;Quyết định số 168/QĐ-SNV ngày 06/3/2025 ;Quyết định số 295/QĐ-SNV ngày
14/02/2025 ;Quyết định số 292/QĐ-SNV ngày 14/02/2025; Thông báo số 160/TB-SNV ngày 29/12/2025; Thông
báo số 165/TB-SNV ngày 31/12/2025; Công văn số 11/HĐTDCC ngày 16/01/2026 v; Thông báo số 24/TB-
HĐTDCC ngày 29/01/2026 ; Thông báo số 36/TB-HĐTDCC ngày 01/02/2025 Thông báo số 39/TB-HĐTDCC
ngày 05/02/2026 ; Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 25/12/2025; Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 31//12/2025 

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Báo cáo số 895/BC-SVHTT&DL ngày 18/12/2025; Quyết định số 
696/QĐSVHTT&DL ngày 14/12/2025 Quyết định số 696/QĐSVHTT&DL ngày 14/12/2025 QĐ số 442/QĐ-
SVHTT&DL ngày 22/8/2025 v/v bổ nhiệm lại viên chức quản lý; QĐ số 163/QĐ-SVHTT&DL ngày 10/4/2025; 
QĐ số 486/QĐ-SVHTT&DL ngày 09/9/202; QĐ số 488/QĐ-SVHTT&DL ngày 09/9/2025  QĐ số 489/QĐ-
SVHTT&DL ngày 09/9/2025

5. Sở Ngoại vụ: Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 20/02/2025; Quyết định số 5793/QĐ-SNV ngày 15/12/2025.

6. Sở Y tế: Về tuyển dụng: Thông báo số 380/TB-SYT ngày 23/10/2025; QĐ số 4576/QĐ-SNV ngày 23/10/2025.

7. Sở Nông nghiệp và Môi trường: Quyết định số 847/QĐ-SNNMT ngày 19/7/2025; Quyết định số 848/QĐ-
SNNMT ngày 19/7/2025; Quyết định số 849/QĐ-SNNMT ngày 19/7/2025; Quyết định số 850/QĐ-SNNMT ngày 
19/7/2025; Quyết định số 851/QĐ-SNNMT ngày 19/7/2025 ; Quyết định số 852/QĐ- SNNMT ngày 19/7/2025 

8. Sở Tư pháp: Quyết định số 18/QĐ-STP ngày 01/3/2025; Quyết định số 20/QĐ-STP ngày 01/3/2025; Quyết định 
số 19/QĐ-STP ngày 01/3/2025; Quyết định số 143/QĐ-STP ngày 29/10/2025; Quyết định số 144/QĐ-STP ngày 
29/10/2025;

9. Thanh tra tỉnh: Báo cáo số 104/BC-TTr ngày 09/7/2025;  Báo cáo số 106/BC-TTr ngày 10/7/2025 Báo cáo số 
194/BC-TTr ngày 19/9/2025 ; Biên bản họp ngày 21/10/2025, 09/10/2025;

B.1.1.3. Kết quả thực hiện công khai, minh bạch tuyển dụng, bổ 
nhiệm công chức, viên chức



10. Sở Công thương: Quyết định số 28/QĐ-SCT ngày 14/02/2026; Quyết định số 44/QĐ-SCT ngày 26/3/2026; 
Quyết định số 45/QĐ-SCT ngày 26/3/2026 ; Quyết định số 46/QĐ-SCT ngày 26/3/2026 ; Quyết định số 71/QĐ-
SCT ngày 13/5/2026 ; Quyết định số 72/QĐ-SCT ngày 13/5/2026 ; Quyết định số 73/QĐ-SCT ngày 13/5/2026 ; 
Quyết định số 74/QĐ-SCT ngày 13/5/2026; Quyết định số 75/QĐ-SCT ngày 13/5/2026; Quyết định số 76/QĐ-
SCT ngày 13/5/2026 ; Quyết định số 77/QĐ-SCT ngày 13/5/2026; Quyết định số 93/QĐ-SCT ngày 13/5/2026 ; 
Quyết định số 94/QĐ-SCT ngày 13/5/2026 ; Quyết định số 103/QĐ-SCT ngày 13/5/2026 ; Quyết định số 104/QĐ-
SCT ngày 13/5/2026; Quyết định số 105/QĐ-SCT ngày 13/5/2026 ; Quyết định số 106/QĐ-SCT ngày 13/5/2026 ; 
Quyết định số 121/QĐ-SCT ngày 13/5/2026 ; Quyết định số 122/QĐ-SCT ngày 13/5/2026 ; Quyết định số 
130/QĐ-SCT ngày 13/5/2026 ; Quyết định số 131/QĐ-SCT ngày 13/5/2026 Quyết định số 133/QĐ-SCT ngày 
13/5/2026g; Quyết định số 132/QĐ-SCT ngày 13/5/2026; Quyết định số 139/QĐ-SCT ngày 13/5/202; Quyết định 
số 140/QĐ-SCT ngày 13/5/2026; Quyết định số 160/QĐ-SCT ngày 26/6/2026 ; Quyết định số 257/QĐ-SCT ngày 
05/12/2026

11. Sở Khoa học & CN: Quyết định số 300/QĐ-SKHCN ngày 19/12/2025; Quyết định số 03/QĐ-SCT ngày 
06/3/2025; Quyết định số 06/QĐ-SCT ngày 06/3/2025 Quyết định số 08/QĐ-SCT ngày 06/3/2025; Quyết định số 
11/QĐ-SCT ngày 06/3/2025; Quyết định số 04/QĐ-SCT ngày 06/3/2025 đ; Quyết định số 12/QĐ-SCT ngày 
06/3/2025; Quyết định số 07/QĐ-SCT ngày 06/3/2025; Quyết định số 20/QĐ-SCT; Quyết định số 34/QĐ-SCT 
ngày 06/3/2025 ; Quyết định số 36/QĐ-SCT ngày 06/3/2025 Quyết định số 42/QĐ-SCT ngày 06/3/2025; Quyết 
định số 342/QĐ-SCT ngày 20/02/2025 Quyết định số 343/QĐ-SCT ngày 20/02/2025; Quyết định số 341/QĐ-SCT 
ngày 20/02/2025; Quyết định số 368/QĐ-SCT ngày 20/02/2025 ; Quyết định số 1486/QĐ-SCT ngày 23/6/2025 ; 
Quyết định số 35/QĐ-SCT ngày 06/3/2025

12. Văn phòng UBND tỉnh: Quyết định số 66/QĐ-VPUB ngày 17/7/2025 ; Quyết định số 89/QĐ-VPUB ngày 
06/8/2025

13. Sở Dân tộc và Tôn giáo: Quyết định số 146/QĐ-SDTTG ngày 20/11/2025 ; Quyết định số 147/QĐ-SDTTG 
ngày 20/11/2025 ; Quyết định số 12/QĐ-SDTTG ngày 07/3/2025 ; Quyết định số 11/QĐ-SDTTG ngày 07/3/2025; 
Quyết định số 09/QĐ-SDTTG ngày 07/3/2025 ; Quyết định số 10/QĐ-SDTTG ngày 07/3/2025 ; Quyết định số 
08/QĐ-SDTTG ngày 07/3/2025; Quyết định số 07/QĐ-SDTTG ngày 07/3/2025; Quyết định số 06/QĐ-SDTTG 
ngày 07/3/2025

14. Sở Tài chính:  Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 20/02/2025 ; Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 
20/02/2025; Quyết định số 17/QĐ-STC; Quyết định số 19/QĐ-ST; Quyết định số 22/QĐ-STC ngày 06/3/2025; 
Quyết định 23/QĐ-STC ngày 06/3/2025 ; Quyết định số 25/QĐ-STC ngày 06/3/2025 Quyết định số 31/QĐ-STC 
ngày 06/3/2025 ; Quyết định số 33/QĐ-STC ngày 06/3/2025 ; Quyết định số 34/QĐ-STC ngày 06/3/2025; Quyết 
định số 37/QĐ-STC ngày 06/3/2025 ; Quyết định số 38/QĐ-STC ngày 06/3/2025 Quyết định số 39/QĐ-STC ngày 
06/3/2025 ; Quyết định số 40/QĐ-STC ngày 06/3/2025; Quyết định số 42/QĐ-STC ngày 06/3/2025; Quyết định số 
43/QĐ-STC ngày 06/3/2025 ; Quyết định số 45/QĐ-STC ngày 06/3/2025; Quyết định số 46/QĐ-STC ngày 
06/3/2025 Quyết định số 266/QĐ-STC ngày 01/8/2025 ; Quyết định số 268/QĐ-STC ngày 01/8/2025 ; Quyết định 
số 269/QĐ-STC ngày 01/8/2025; Quyết định số 279/QĐ-STC ngày 05/8/2025

1. Văn phòng UBND tỉnh : Báo cáo số 109/BC-VPUB ngày 13/02/2026 của Văn phòng UBND tỉnh 14/14 sở, ngành thực 
hiện

2. Thanh tra tỉnh:  Công khai trên Trang TTĐT cơ quan tại: 
https://thanhtra.sonla.gov.vn/?pageid=30792&catid=54710&catname=cong-khai-tai-chinh-mua-sam.



3. Sở Tư pháp : Quyết định số 145/QĐ-STP ngày 31/10/2025; Quyết định số 177/QĐ-STP ngày 27/12/2024; 
Quyết định số 691/QĐ-TGPL ngày 31/12/2024; Quyết định số 428/QĐ-TGPL ngày 04/9/2025; Quyết định số 
105/QĐ-PCC ngày 27/10/2025; Quyết định số 105/QĐ-PCC ngày 30/12/2024;

4. Sở Nội vụ: Công khai trên Trang TTĐT cơ quan tại: https://sonoivu.sonla.gov.vn/1282/30663/64569/du-toan-
ngan-sach/; Quyết định số 1423/QĐ-SCT ngày 23/5/2025
5. Sở Y tế: Công khai tài chính được đăng tải trên website của Sở Y tế: https://soyte.sonla.gov.vn/; Quyết định số
198/QĐ-SYT ngày 8/4/2025

6. Sở Công thương: Quyết định số 08/QĐ-SCT ngày 08/01/2025 

7. Sở Ngoại vụ: Quyết định số 15/QĐ-SNV ngày 28/02/2025; Quyết định số 24/QĐ-SNV ngày 29/4/2025; Quyết
định số 45/QĐ-SNV ngày 08/7/2025; Quyết định số 65/QĐ-SNV ngày 13/10/2025 

8. Sở Giáo dục và Đào tạo: Báo cáo số 626/BC-SGDĐT ngày 09/09/2025.

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Quyết định số 629/QĐ-SVHTT&DL ngày 31/12/2024; Quyết định số
170/QĐ-SVHTT&DL ngày 15/4/2025; Quyết định số 291/QĐ-SVHTT&DL ngày 13/6/2025; Quyết định số
292/QĐ-SVHTT&DL ngày 16/6/2025; Quyết định số 311/QĐ-SVHTT&DL ngày 16/6/2025; Quyết định số
378/QĐ-SVHTT&DL ngày 15/7/2025; Quyết định số 380/QĐ-SVHTT&DL ngày 15/7/2025; Quyết định số
461/QĐ-SVHTT&DL ngày 29/8/2025; Quyết định số 568/QĐ-SVHTT&DL ngày 15/10/2025; Quyết định số
565/QĐ-SVHTT&DL ngày 14/10/2025; Quyết định số 614/QĐ-SVHTT&DL ngày 04/11/2025; Quyết định số
640/QĐ-SVHTT&DL ngày 13/11/2025

10. Sở Xây dựng : Quyết định số 419/QĐ-SXD ngày 14/8/2025; Quyết định số 467/QĐ-SXD ngày 04/9/2025;
Báo cáo số 489/BC-SXD ngày 14/7/2025

11. Sở Dân tộc và Tôn giáo : Quyết định số 33/QĐ-SDTTG ngày 03/4/2025; Quyết định số 43/QĐ-SDTTG
ngày16/4/2025

12. Sở Khoa học và Công nghệ : Quyết định số 106/QĐ-SKHCN ngày 16/5/2025 

13. Sở Tài chính : Quyết định số 141/QĐ-STC ngày 03/4/2025; Quyết định số 191/QĐ-STC ngày 16/05/2025;
Quyết định số 233/QĐ-STC ngày 15/7/2025; Quyết định số 400/QĐ-STC ngày 30/10/2025; Quyết định số
412/QĐ-STC ngày 06/11/2025 

14. Sở Nông nghiệp và Môi trường : Công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Môi trường;
Quyết định số 416/QĐ-SNNMT ngày 30/12/2024 

1. Văn phòng UBND tỉnh: Báo cáo số 74/BC-VPUB ngày 30/01/2026 14/14 sở, ngành thực 
hiện

2. Thanh tra tỉnh: Công khai tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cô định khác năm 2025 trên Trang
TTĐT cơ quan tại: https://thanhtra.sonla.gov.vn/cong-khai-tai-chinh-mua-sam/cong-khai-tai-san-cong-tai-co-
quan-nam-2025-993120. Quyết định số 182/QĐ-TTr ngày 30/12/2022 của Thanh tra tỉnh về quy chế quản lý,
sử dụng tài sản công của Thanh tra tỉnh.

3. Sở Tư pháp: Quyết định số 114/QĐ-STP ngày 15/9/2025; Quyết định số 85/QĐ-TGPL ngày 11/02/2025;
Quyết định số 05/QĐ-PCC ngày 02/01/2025 

B.1.1.4. Kết quả thực hiện công khai, minh bạch về ngân sách Nhà 
nước



4. Sở Nội vụ: Báo cáo số 82/BC-SNV ngày 27/2/2026; Quyết định số 786/QĐ-SNV ngày 06/3/2026; Quyết định
số 30/QĐ-SNV ngày 01/3/2025; Báo cáo số 464/BC-SNV ngày 25/11/2025; Quyết định số 4595/QĐ-SNV ngày
23/10/2025

5. Sở Y tế: Báo cáo số 294/BC-SYT ngày 6/6/2025; Báo cáo số 760/BC-SYT ngày 31/10/2025 Các văn bản thực
hiện công khai tài chính được đăng tải trên website của Sở Y tế :https://soyte.sonla.gov.vn/

6. Sở Công thương: Quyết định số 09/QĐ-SCT ngày 08/01/2025 

7. Sở Ngoại vụ : Quyết định số 12/QĐ-SNV ngày 15/02/2025; Quyết định số 83/QĐ-SNV ngày 26/11/2025; Báo
cáo số 100/BC-SNV ngày 13/3/2026 

8. Sở Giáo dục và Đào tạo: Công văn số 228/SGDĐT-KHTC ngày 24/1/2025; Kế hoạch số 113/KH-SGDĐT 
ngày 8/8/2025

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Quyết định số 145/QĐ-SVHTT&DL ngày 20/3/2025; Quyết định số 03/QĐ-
NHCMN ngày 06/01/2025; Quyết định số 09/QĐ-TTHL&TĐTDTT ngày 15/01/2025; Quyết định số 47/QĐ-
BT&TV ngày 16/4/2025; Quyết định số 13/QĐ-TTVHĐA ngày 14/01/2025

10. Sở Xây dựng:  Kế hoạch số 07/KH-SXD ngày 05/3/2025 

11. Sở Dân tộc và Tôn giáo : Quyết định số 92/QĐ-SDTTG ngày 22/7/2025 

12. Sở Khoa học và Công nghệ : Quyết định số 54/QĐ-SKHCN ngày 07/3/2025; Quyết định số 178/QĐ-SKHCN
ngày 20/8/2025; Quyết định số 04/QĐ-TTĐMST ngày 20/01/2025; Quyết định số 66/QĐ-TTĐMST ngày
22/9/2025; Quyết định số 11/QĐ-TTKTTCĐLCL ngày 13/01/2025; Quyết định số 60/QĐ-TTKTTCĐLCL ngày
15/10/2025; Báo cáo số 148 ngày 29/5/2025; Báo cáo số 12 ngày 7/01/2025; Báo cáo số 51 ngày 28/3/2025; Báo
cáo số 310 ngày 7/8/2025 

13. Sở Tài chính : Quyết định số 13/QĐ-STC ngày 06/3/2025; Báo cáo số 03/12/2025 

14. Sở Nông nghiệp và Môi trường : Quyết định số 271/QĐ-SNNMT ngày 15/3/2025; Công khai trên trang thông
tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Môi trường

B.1.5. Kết quả thực hiện định mức, chế độ, tiêu chuẩn 14/14 sở, ngành có văn 
bản triển khai thực hiện

1. Văn phòng UBND tỉnh: Quyết định số 05/QĐ-VPUB ngày 04/01/2025; Quyết định số 06/QĐ-VPUB ngày
08/01/2025

2. Thanh tra tỉnh: Quyết định số 249/QĐ-TTr ngày 22/9/2025; Kế hoạch số 1071/KH-TTr ngày 16/9/2025 

3. Sở Tư pháp: Quyết định số 111/QĐ-STP ngày 10/9/2025; Quyết định số 549/QĐ-TGPL ngày 29/10/2025; 
Quyết định số 01/QĐ-PCC ngày 02/01/2024. Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công: Quyết định số 114/QĐ-STP 
ngày 15/9/2025; Quyết định số 85/QĐ-TGPL ngày 11/02/2025; Quyết định số 05/QĐ-PCC ngày 05/01/2025 

B.1.1.5. Kết quả thực hiện công khai, minh bạch về tài sản công



4. Sở Nội vụ: Quyết định số 27/QĐ-SNV ngày 01/3/2025; Quyết địnhsố 3673/QĐ-SNV ngày 08/9/2025 

5. Sở Y tế: Kế hoạch số 40/KH-SYT ngày 4/2/2025; Quyết định số 59/QĐ-SYT ngày 4/2/2025; Quyết định số
1049/QĐ-SYT ngày 21/12/2021; Kế hoạch số 369/KH-SYT ngày 21/12/2021 của Sở Y tế;

6. Sở Công thương: Kế  hoạch số 07/KH-SCT ngày 08/01/2025; Quyết định số 30/QĐ-SCT ngày 14/02/2025

7. Sở Ngoại vụ: Quyết định số 04/QĐ-SNV ngày 14/01/2025; Quyết định số 35/QĐ-SNV ngày 05/6/2025; Quyết
định số 64/QĐ-SNV ngày 08/10/2025; Quyết định số 12/QĐ-SNV ngày 15/02/2025; Quyết định số 08/QĐ-SNV
ngày 5/02/2025

8. Sở Giáo dục và Đào tạo: Quyết định số 596/QĐ-SGDĐT ngày 12/7/2025; Công văn số 2155/SGDĐT-KHTC
ngày 09/9/2025; Công văn số 2957/SGDĐT-KHTC ngày 03/12/2025 

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch : Quyết định số 14/QĐ-TTVHĐA ngày 14/01/2025; Quyết định số 16/QĐ-
SVHTT&DL ngày 18/01/2025; Quyết định số 17/QĐ-TTHL&TĐTDTT ngày 04/02/2025; Quyết định số 51/QĐ-
BT&TV ngày 19/3/2025; Quyết định số 02/QĐ-NHCMN ngày 06/01/2025

10. Sở Xây dựng: Quyết định số 123/QĐ-SXD ngày 19/3/2025; Kế hoạch số 61/KH-SXD ngày 28/3/2025; Quyết
định số 592/QĐ-SXD ngày 31/10/2025 

11. Sở Dân tộc và Tôn giáo : Kế hoạch số 05/KH-BDT ngày 08/01/2025 

12. Sở Khoa học và Công nghệ : Quyết định số 12/QĐ-SKHCN ngày 16/01/2025; Quyết định số 55/QĐ-SKHCN
ngày 07/3/2025; Quyết định số 298/QĐ-SKHCN ngày 19/12/2025; Quyết định số 03/QĐ-SKHCN ngày
06/01/2025

13. Sở Tài chính : Quyết định số 12/QĐ-STC ngày 06/3/2025; Quyết định số 262/QĐ-STC ngày 31/7/2025 

14. Sở Nông nghiệp và Môi trường:  Kế hoạch số 79/KH-SNN ngày 07/01/2025; Kế hoạch số 58/KH-STNMT 
ngày 17/01/2025 Công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

1. Văn phòng UBND tỉnh: Báo cáo số 958/BC-VPUB ngày 11/11/2025 

2. Thanh tra tỉnh: Báo cáo số 207/BC-TTr ngày 30/9/2025 

3. Sở Tư pháp: Báo cáo số 700/BC-STP ngày 11/11/2025; Báo cáo số 15/BC-TGPL ngày 31/01/2026; Quyết định
số 109/QĐ-PCC ngày 11/11/2025 

4. Sở Nội vụ : Báo cáo số 402/BC-SNV ngày 30/10/2025 

5. Sở Y tế: Báo cáo số 294/BC-SYT ngày 6/6/2025; Báo cáo số 760/BC-SYT ngày 31/10/2025 

6. Sở Công thương: Báo cáo số 624/BC-SCT ngày 31/10/2025 

B.1.5.1. Việc ban hành văn bản triển khai thực hiện 



7. Sở Ngoại vụ: Báo cáo số 134/BC-SNV ngày 02/6/2025; Báo cáo số 568/BC-SNV ngày 29/11/2025; Báo cáo số
645/BC-SNV ngày 25/11/2025; Báo cáo số 654/BC-SNV ngày 27/11/2025

8. Sở Giáo dục và Đào tạo: Quyết định số 596/QĐ-SGDĐT ngày 12/7/2025; Công văn số 2155/SGDĐT-KHTC
ngày 09/9/2025; Công văn số 2957/SGDĐT-KHTC ngày 03/12/2025 

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Báo cáo số 286/BC-SVHTT&DL ngày 05/6/2025; Báo cáo số 707/BC-
SVHTT&DL ngày 30/10/2025; Báo cáo số 68/BC-TTHL&TĐTDTT ngày 28/5/2025; Báo cáo số 182/BC-
TTHL&TĐTDTT ngày 27/10/2025; Báo cáo số 86/BC-TTVHĐA ngày 02/06/2025; Báo cáo số 168/24/BC-
TTVHĐA ngày 29/10/2025; Báo cáo số 91/BC-NHCMN ngày 04/6/2025; Báo cáo số 205/BC-NHCMN ngày
28/10/2025; Báo cáo số 43/BC- BT&TV ngày 28/5/2025 

10. Sở Xây dựng: Biên bản số 02/BB-ĐKT ngày 07/11/2025; Báo cáo số 03/BC-ĐKT ngày 21/11/2025; Thông
báo số 4958/TB-SXD ngày 24/11/2025 

11. Sở Dân tộc và Tôn giáo  (trước là Ban Dân tộc):Báo cáo số 09/BC-BDT ngày 13/01/2025

12. Sở Khoa học và Công nghệ : Báo cáo số 541/BC-SKHCN ngày 13/11/2025; Báo cáo số 142/BC-VP ngày
04/4/2025

13. Sở Tài chính : Báo cáo số 658/BC-STC ngày 24/11/2025 

14. Sở Nông nghiệp và Môi trường : Báo cáo số 1666/BC-SNNMT ngày 31/10/2025 

B.1.6. Kết quả kiểm soát xung đột lợi ích (XĐLI) 14/14 Sở, Ngành đã có 
Kế hoạch

1. Văn phòng UBND tỉnh: Kế hoạch số 04/KH-VPUB ngày 07/01/2025

2. Sở Khoa học và Công nghệ: Kế hoạch số 173/KH-SKHCN ngày 22/01/2025

3. Sở Công thương: 'Kế  hoạch số 07/KH-SCT ngày 08/01/2025; Quyết định số 30/KH-SCT ngày 14/02/2025

4. Sở Nội vụ: Kế hoạch số 42/KH-SNV ngày 08/01/2025.

5. Sở Y tế: Kế hoạch số 03/KH-SYT ngày 08/01/2025;

6. Sở Tư Pháp: Kế hoạch số 05/KH-STP ngày 03/01/2025 của Sở Tư pháp.

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Công văn số 3135/SVHTT&DL-TTr ngày 31/10/2025. 

8. Sở Tài chính: Kế hoạch số 02/KH-STC ngày 09/01/2025; Kế hoạch số 17/KH-STC ngày 16/4/2025; Kế hoạch 
số 51/KH-STC ngày 21/7/2025; 

9. Sở Giáo dục và Đào tạo: Kế hoạch số 56/KH-SGDĐT ngày 25/3/2025.

10. Sở Xây dựng: Kế hoạch số 03/KH-SXD ngày 04/3/2025.

B.1.6.1. Việc ban hành văn bản triển khai thực hiện

B.1.5.2. Kết quả thực hiện



11. Sở Nông nghiệp và Môi trường: Kế hoạch số 105/KH-SNNMT ngày 20/3/2025.

12. Sở Ngoại vụ: Kế hoạch số 44/KH-SNV ngày 26/3/2025.

13. Thanh tra tỉnh: Kế hoạch số 130/KH-TTr ngày 05/3/2025.

14. Sở Dân Tộc và Tôn giáo: Kế hoạch số 42/KH-SDTTG ngày 10/7/2025.

Văn phòng UBND tỉnh: Báo cáo số 1009/BC-VPUB ngày 26/11/2025. 14/14 Sở, Ngành đã có 
báo cáo

Sở Khoa học và Công nghệ: Báo cáo số 633/BC-SKHCN ngày 11/12/2025

Sở Công thương: Báo cáo số 689/BC-SCT ngày 25/11/2025.

Sở Nội vụ: Báo cáo số 495/BC-SNV ngày 02/12/2025.

Sở Y tế: Báo cáo 914/BC-SYT ngày 11/12/2025.

Sở Tư Pháp: Báo cáo số 805/BC-STP ngày 02/12/2025.

Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch: Báo cáo số 822/BC-SVHTT&DL ngày 02/12/2025.

Sở Tài chính: Báo cáo số 695/BC-STC ngày 03/12/2025. 

Sở Giáo dục và Đào tạo: Báo cáo số 919/BC-SGDĐT ngày 30/11/2025.

Sở Xây dựng: Báo cáo số 1110/BC-SXD ngày 22/11/2024.

Sở Nông nghiệp và Môi trường: Báo cáo số 1874/SNNMT-VP ngày 27/11/2025.

Sở Ngoại vụ: Báo cáo 641/BC-SNV ngày 24/11/2025.

Sở Dân Tộc và Tôn giáo: Báo cáo 439/BC-SDTTG ngày 03/12/2025

Thanh tra tỉnh: Báo cáo số 293/BC-TTr ngày 24/11/2025

B.1.6.3. Kết quả giải quyết XĐLI Trong năm 2025 không có trường hợp xử lý.

B.1.7. Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công
chức, viên chức

1. Sở Xây dựng: Kế hoạch số 31/KH-SXD ngày 07/3/2025 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo: Kế hoạch số 12/KH-SGDĐT ngày 14/01/2025 

B.1.6.2. Kết quả thực hiện 



3. Sở Nội vụ:  Kế hoạch số 2304/KH-SNV ngày 31/12/2024 

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Kế hoạch số 43/KH-SVHTTDL ngày 06/01/2025 

5. Sở Ngoại vụ: Kế hoạch số 09/KH-SNV ngày 14/01/2025

6. Sở Y tế: Kế hoạch số 12/KH-SYT ngày 14/01/2025 

7. Sở Nông nghiệp và Môi trường: Kế hoạch số 109/KH-SNNMT ngày 20/3/2025 

8. Sở Tư pháp: Kế hoạch số 11/KH-STP ngày 07/01/2025 

9. Thanh tra tỉnh: Kế hoạch số 24/KH-TTr ngày 14/01/2025 

10. Sở Công thương: Kế hoạch số 06/KH-SCT ngày 07/01/2025 

11. Sở Khoa học & CN: Kế hoạch số 04/KH-SKHCN ngày 18/3/2025 

12. Văn phòng UBND tỉnh: Kế hoạch số 18/QĐ-VPUB ngày 20/01/2025 

13. Sở Dân tộc và Tôn giáo: Kế hoạch số 29/KH-SDTTG ngày 09/5/2025 

14. Sở Tài chính:  Kế hoạch số 04/KH-STC ngày 13/3/2025

1. Sở Xây dựng: Báo cáo số 1147/BC-SXD ngày 26/11/2025   

2. Sở Giáo dục và Đào tạo: Báo cáo số 902/BC-SGDĐT ngày 26/11/2025

3. Sở Nội vụ:  Báo cáo số 474/BC-SNV ngày 27/11/2025

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Báo cáo số 802/BC-SVHTT&DL ngày 26/11/2025 

5. Sở Ngoại vụ: Báo cáo 648/BC-SNV ngày 25/11/2025 

6. Sở Y tế: Báo cáo số 771/BC-SYT ngày 05/11/2025 

7. Sở Nông nghiệp và Môi trường: Báo cáo số 1869/BC-SNNMT ngày 26/11/2025  

8. Sở Tư pháp: Báo cáo số 772/BC-STP ngày 26/11/2025 

9. Thanh tra tỉnh: Công văn số 299/BC-TTr ngày 26/11/2025 

10. Sở Công thương: Báo cáo số 695/BC-SCT ngày 27/11/2025 

B.1.7.2. Kết quả thực hiện

B.1.7.1. Việc ban hành kế hoạch 



11. Sở Khoa học & CN: Báo cáo số 583/BC-SKHCN ngày 26/11/2025

12. Văn phòng UBND tỉnh: Báo cáo số 1077/BC-VPUB ngày 19/12/2025 

13. Sở Dân tộc và Tôn giáo: Công văn số 1389/SDTTG-VP ngày 27/11/2025 

14. Sở Tài chính: Báo cáo số 697/BC-STC ngày 03/12/2025 

1. Sở Xây dựng: Quyết định số 59/QĐ-SXD ngày 06/3/2025; Kế hoạch số 68/KH-SXD ngày 05/4/2025 ; Báo cáo 
số 1107/BC-SXD ngày 22/11/2025 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo: Báo cáo số 409/BC-SGDĐT ngày 20/6/2025 

3. Sở Nội vụ: Quyết định số 20/QĐ-SNV ngày 01/3/2025;Quyết định số 642/QĐ-SNV ngày 05/10/2018;Báo cáo 
số 533/BC-SNV ngày 14/12/2025

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Quyết định số 137/QĐ-SVHTT&DL ngày 14/3/2025  thao và Du lịch tỉnh 
Sơn La; Quyết định số 118/QĐ-SVHTT&DL ngày 05/3/2025 ban hành Quy chế văn hóa công sở của Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch. 

5. Sở Ngoại vụ:  Báo cáo số 653/BC-SNV ngày 27/11/2025 

6. Sở Y tế: Công văn số 3126/SYT-TCCB ngày 28/10/2025; BÁO CÁO số 779/BC-SYT ngày 07/11/2025; BÁO 
CÁO số 768/BC-SYT ngày 04/11/2025 

7. Sở Nông nghiệp và Môi trường: Quyết định số 276/QĐ-SNNMT ngày 19/3/2025; Báo cáo số 2138/BC-SNNMT 
ngày 17/12/2025; Báo cáo số 1756/BC-SNNMT ngày 14/11/2025 

8. Sở Tư pháp: Báo cáo 812/BC-STP ngày 04/12/2025

9. Thanh tra tỉnh: Báo cáo số 333/BC-TTr ngày 09/12/2025 

10. Sở Công thương: Báo cáo số 645/BC-SCT ngày 12/11/2025 

11. Sở Khoa học & CN: Niêm yết tại cơ quan theo Quyết định số 1672/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của UBND 
tỉnh Sơn La 

12. Văn phòng UBND tỉnh:  Quyết định số 50/QĐ-VPUB ngày 25/5/2023 

13. Sở Dân tộc và Tôn giáo:  Quyết định số 128/QĐ-SDTTG ngày 30/9/2025 

14. Sở Tài chính:  Báo cáo số 533/BC-SNV ngày 14/12/2025

B.1.9. Kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập (TSTN) 

1. Văn phòng UBND tỉnh: Kế hoạch số 72/KH-VPUBND ngày 03/12/2025; CV số 2773/VPUB-TCHCQT ngày
08/12/2025.

B.1.8. Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử



2. Thanh tra tỉnh: Kế hoạch số 1492/KH-TTr ngày 05/11/2025 

3. Sở Công thương: Kế hoạch số 152/KH-SCT ngày 14/11/2025

4. Sở Ngoại vụ: Kế hoạch số 37/KH-SNV ngày 05/3/2025

6. Sở Giáo dục và Đào tạo: Kế hoạch số 160/KH-SGDDT ngày 25/11/2025 

7. Sở Nội vụ: Kế hoạch số 2905/KH-SNV ngày 21/11/2025 của Sở Nội vụ 

8. Sở Tôn giáo dân tộc: Kế hoạch số 79/KH-SDTTG ngày 03/12/2025 

9. Sở Y tế: Kế hoạch số 43/KH-SYT ngày 04/02/2025 của Sở Y tế 

10. Sở Tài chính: Kế hoạch số 80/KH-STC ngày 12/11/2025 

11.Sở Khoa học và Công nghệ: Kế hoạch số 100/KH-SKHCN ngày 17/12/2025 

12. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Kế hoạc số 3279/KH-SVHTTDL ngày 13/11/2025 

13.Sở Nông nghiệp và Môi trường: Kế hoạch số 1565/KH-SNNMT ngày 20/10/2025 

14.Sở Tư pháp: Kế hoạch số 123/KH-STP ngày 14/11/2025 

1. Văn phòng UBND tỉnh: Công văn số 2773/VPUB-TCHCQT ngày 08/12/2025 

2. Thanh tra tỉnh: Báo cáo số 361/BC-TTr ngày 23/11/2025 

3. Sở Ngoại vụ: Báo cáo số 27/BC-SNV ngày 18/01/2026 

4. Sở Y tế: Báo cáo số 993/BC-SYT ngày 30/12/2025 

5. Sở Xây dựng: Báo cáo số 1428/BC-SXD ngày 30/12/2025 

6. Sở Công thương: Báo cáo số 36/BC-SCT ngày 19/01/2026 

7. Sở Giáo dục và Đào tạo: Báo cáo số 21/BC-SGDDT ngày 29/12/2025

8. Sở Nội vụ: Báo cáo số 06/BC-SNV ngày 09/01/2026 

9. Sở Tôn giáo dân tộc: CV số 1486/SDT ngày 15/12/2025 

10. Sở Tài chính: Báo cáo số 15/BC-STC ngày 09/01/2026 

B.1.9.2. Kết quả kê khai, công khai bản kê khai TSTN 

B.1.9.1. Ban hành kế hoạch kê khai, công khai bản kê khai TSTN.



11.Sở Khoa học và Công nghệ: Báo cáo số 15/BC-SKHCN ngày 16/01/2026 

12. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Báo cáo số 46/BC-SVHTTDL 

13.Sở Nông nghiệp và Môi trường: Báo cáo số 2188/BC-SNNMT ngày 24/12/2025 

14.Sở Tư pháp: Cv số 1839/STP-THPBGDPL ngày 21/12/2025 

B.1.9.3. Việc ban hành, phê duyệt kế hoạch xác minh TSTN
1. Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 11/01/2025 của UBND tỉnh 
2. Quyết định số 13/QĐ-TTr ngày 19/02/2025 của Thanh tra tỉnh 
3. Kế hoạch số 33/KH-TTr ngày 16/01/2025 của Thanh tra tỉnh Sơn La 

1. Kết luận số 224/KL-TTr ngày 15/4/2025 của Thanh tra tỉnh 

2. Kết luận số 225/KL-TTr ngày 15/4/2025 của Thanh tra tỉnh 

3. Kết luận số 226/KL-TTr ngày 15/4/2025 của Thanh tra tỉnh 

4. Kết luận số 227/KL-TTr ngày 15/4/2025 của Thanh tra tỉnh 

5. Kết luận số 228/KL-TTr ngày 15/4/2025 của Thanh tra tỉnh 

6. Kết luận số 229/KL-TTr ngày 17/4/2025 của Thanh tra tỉnh 

7. Kết luận số 230/KL-TTr ngày 15/4/2025 của Thanh tra tỉnh 

B.1.10. Kết quả thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg của TTg CP 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh: Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 02/01/2025. Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 
08/11/2023 của UBND tỉnh.

14/14 Sở, Ngành đã có 
Kế hoạch

2. Các sở, ban, ngành ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị 10/CT - TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp 
trong giải quyết công việc (hoặc lồng ghép nội dung thực hiện Chỉ thị 10 trong kế hoạch phòng, chống tham nhũng, 
tiêu cực năm 2024): Kế hoạch số 34/KH-VPUB ngày 04/4/2025 của Văn phòng UBND  tỉnh; Kế hoạch số 107/KH-
SNNMT ngày 20/3/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi Trường; Kế hoạch số 3638/KH-SGTVT ngày 16/11/2023 
của Sở Xây dựng; Kế hoạch số 04/KH-STP ngày 03/01/2025 của Sở Tư pháp; Kế hoạch số 42/KH-SNV ngày 
08/01/2025 của Sở Nội vụ; Kế hoạch số 51/KH-STC ngày 21/7/2025 của Sở Tài Chính.

B.1.10.2. Việc tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh….
Sở Nông Nghiệp và Môi trường: Có 01 vụ việc (Đơn phản ánh kiến nghị của ông Đoàn Đình Dũng ngày 
25/11/2025; Phiếu chuyển đơn số 518/SNNMT-VP ngày 25/11/2025t; Văn phòng Đăng ký đất đai đã có Báo cáo 
số 1701/BC-VPĐKĐĐ ngày 26/11/2025)

01 Vụ việc

B.1.10.3. Kết quả xử lý vi phạm Chỉ thị 10/CT-TTg của TTg CP Không có trường hợp xử lý

B.1.9.4. Kết quả xác minh TSTN

B.1.10.1. Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg của TTg 
CP



C. ĐÁNH GIÁ VIỆC PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÝ THAM NHŨNG 

C.1. Việc phát hiện hành vi tham nhũng

Kết quả phát hiện: 01/06 cuộc kiểm tra; 0/16 cuộc giám sát, 02/128 cuộc thanh tra; cụ thể:

 1. UBKT tỉnh ủy: Công văn số 87-CV/UBKTTU ngày 17/4/2025.

2. Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La: Công văn số 448/MTTQ-BTT ngày 01/4/2026.

3. Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La và HĐND tỉnh: Báo cáo số 479/BC-ĐĐBQH ngày 24/02/2026 ngày 24/02/2026; 
Thông báo số 480/TB-TTHĐND của Thường trực HĐND tỉnh.

4. Theo Báo cáo số 490- BC/ĐU ngày 26/12/2025 của Đảng ủy UBND tỉnh.

C.1.2. Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua phản ánh,tố cáo  Công văn số 1226/CAT-TTr ngày 03/4/2026 của Công an tỉnh Sơn La

C.1.3. Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua điều tra
Công văn số 1226/CAT-TTr ngày 03/4/2025 của Công an tỉnh: Số vụ án tham nhũng được khởi tố điều tra năm
2025 là 06 vụ; Số người cơ quan điều tra đề nghị truy tố về hành vi tham nhũng/Tổng số người bị cơ quan điều tra
khởi tố trong các vụ án liên quan đến tham nhũng: 10/10 bị can. 

C.2. Việc xử lý tham nhũng

C.2.1. Kết quả xử lý kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân do để xảy ra TN

C.2.1.1. Kết quả xử lý kỷ luật đối với tổ chức do để xảy ra tham
nhũng. Trong năm 2025, tỉnh Sơn La không có tổ chức bị xử lý kỷ luật.

C.2.1.2. Kết quả xử lý kỷ luật hành chính đối với cá nhân có hành vi
TN

 Sở Nông nghiệp và Môi trường: Có 03 trường hợp vi phạm liên quan đến tham nhũng đã được xử lý kỷ luật trên 
cơ sở bản án của Tòa án; các hình thức kỷ luật đã áp dụng gồm: 01 trường hợp cảnh cáo, 02 trường hợp buộc thôi 
việc.  Sở Nông nghiệp và Môi trường: Quyết định: số 868/QĐ-SNNMT ngày 23/9/2025; Số124/QĐ-VPĐKĐĐ 
ngày 07/8/2025; Số 140-QĐ/ĐU ngày 25/9/2025

C.2.2. Kết quả xử lý hình sự người có hành vi tham nhũng

C.2.2.1. Kết quả xử lý qua điều tra
Công văn số 1226/CAT-TTr ngày 03/4/2025 của Công an tỉnh: Số vụ án tham nhũng được khởi tố điều tra năm
2025 là 06 vụ; Số người cơ quan điều tra đề nghị truy tố về hành vi tham nhũng/Tổng số người bị cơ quan điều tra
khởi tố trong các vụ án liên quan đến tham nhũng: 10/10 bị can. 

C.2.2.2. Kết quả xử lý qua truy tố
Công văn số 434/VKS-P3 ngày 02/4/2025 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Kết quả: Tổng số vụ án Viện kiểm sát 
truy tố năm 2025 là 08 vụ, 15 bị can (Trong đó: Trong kỳ báo cáo là 06 vụ, 10 bị can; Kỳ trước chuyển sang truy 
tố năm 2025 là 02 vụ, 05 bị can). 

C.1.1. Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua kiểm tra, thanh tra, 
giám sát



C.2.2.3. Kết quả xử lý qua xét xử
Công văn số 327/CV-TA ngày 31/3/2025 của Toà án nhân dân tỉnh. Kết quả: Tổng số vụ án đã xét xử là 07 vụ, 13
bị cáo (Trong đó: Trong kỳ báo cáo là 06 vụ, 10 bị cáo; Kỳ trước chuyển sang xét xử năm 2025 là 01 vụ, 03 bị
cáo); còn 01 vụ, 02 bị cáo đang chuẩn bị xét xử.

C.2.3. Kết quả xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của
người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào mức độ của vụ
việc tham nhũng.

C.2.3.1. Hình thức khiển trách  Không có trường hợp xử lý

C.2.3.2. Hình thức cảnh cáo Không có trường hợp xử lý

C.2.3.3. Hình thức cách chức Không có trường hợp xử lý

C.3. Kết quả xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về PCTN

C.3.1. Kết quả xử lý vi phạm trong thực hiện công khai minh bạch
trong hoạt động của cơ quan, tổ chức đơn vị (Điều 81, Nghị định
59/2019/NĐ-CP)

Không có trường hợp xử lý

C.3.2. Kết quả xử lý vi phạm quy định về chế độ, định mức, tiêu
chuẩn (Điều 82, Nghị định 59/2019/NĐ-CP)

 Quyết định số 673/QĐ-SGDĐT ngày 31/7/2025 Về việc thành lập Hội đồng kỷ luật viên chức quản lý; Biên bản 
họp xử lý kỷ luật số 17/BB-SGDĐT ngày 07/8/2025 xử lý kỷ luật cá nhân viên chức quản lý sau kết luận thanh tra, 
kiểm tra đối với Trường THPT Mường Lầm.

C.3.3. Kết quả xử lý vi phạm quy tắc ứng xử của người có chức vụ,
quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (Điều 83, Nghị định
59/2019/NĐ-CP)

Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 27/02/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 448/QĐ-UBND 
ngày 27/02/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; Quyết định 49/QĐSở KH&CN ngày 27/02/2025 của Sở 
KH&CN

C.3.4. Kết quả xử lý vi phạm quy định về xung đột lợi ích (Điều 84,
Nghị định 59/2019/NĐ-CP) Không có trường hợp xử lý

C.3.5. Kết quả xử lý vi phạm quy định về chuyển đổi vị trí công tác
(Khoản 2 - Điều 94 Luật PCTN) Không có trường hợp xử lý

C.3.6. Kết quả xử lý vi phạm quy định về báo cáo, xử lý báo cáo về
hành vi tham nhũng (Điều 85, Nghị định 59/2019/NĐ-CP) Không có trường hợp xử lý

C.3.7. Kết quả xử lý hành vi vi phạm đối với người kê khai TSTN
(Điều 20, Nghị định 130/2020/NĐ-CP) Không có trường hợp xử lý

C.3.8. Kết quả xử lý hành vi vi phạm khác trong kiểm soát TSTN
(Điều 21, Nghị định 130/2020/NĐ-CP) Không có trường hợp xử lý

D. ĐÁNH GIÁ VIỆC THU HỒI TÀI SẢN THAM NHŨNG

D.1. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác kiểm
tra, giám sát, thanh tra, giải quyết đơn tố cáo, phản ánh



D.1.1. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác kiểm tra,
giám sát, thanh tra

 Kết luận số 08/KL-TTr ngày 30/6/2025 của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thanh tra trách nhiệm hiệu trưởng 
trường THPT Mường Lầm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; việc chỉ 
đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục. Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện thu hồi, nộp NSNN số tiền sai 
phạm qua thanh tra xác định là 145,821 triệu đồng (trong đó: nộp NSNN: 30,411 triệu đồng; trả lại HS: 51,285 triệu đồng; 
hoàn nguồn: 8,605 triệu đồng; trả lại quỹ PHHS: 55,520 triệu đồng),  đạt tỷ lệ 100%.  

D.1.2. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác giải
quyết đơn tố cáo, phản ánh Không có

D.2. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác điều
tra, truy tố, xét xử, thi hành án

D.2.1. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác điều tra,
truy tố, xét xử

Công văn số 1226/CAT-TTr ngày 3/4/2026 của Công an tỉnh: Kết quả thu hồi qua công tác điều tra
638,462/855,785 triệu đồng; Công văn số 314/VKS-P3 ngày 27/3/2026 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Kết quả
thu hồi tiền qua truy tố 720,191 triệu đồng/834,837 triệu đồng; Công văn số 327/CV-TA ngày 31/3/2026 của Toà
án nhân dân tỉnh. Kết quả thu hồi tiền chiếm đoạt được phát hiện 777,514 triệu đồng/834,837 triệu đồng.

D.2.2. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác thi hành
án

Báo cáo số 134/BC-THADS ngày 21/4/2026 của Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La Cung cấp thông tin, số liệu công
tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2025, kết quả thu hồi như sau: Tổng số tiền phải thu hồi (gồm cả số
tiền những năm trước chưa thu hồi được): 17.563,647 triệu đồng; Số tiền đã thu hồi: 13.962,390 triệu đồng; Số
tiền còn phải thu hồi: 3.601,25 triệu đồng.


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-28T15:18:32+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




